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DANH MỤC

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Mỹ thuật

(Kèm theo Thông tư số                 /2009/TT-BGDĐT ngày         /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Số
thứ tự
	Mã
thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Đối tượng sử dụng
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học sinh
	Giáo viên
	
	

	A
	Tranh, ảnh
	
	
	
	
	

	1
	THMT1001
	Bộ tranh hư​ớng dẫn cách vẽ
	Gồm 12 tờ, kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	
	x
	1
	

	2
	THMT1002
	Bộ tranh thiếu nhi
	Gồm 20 tờ, kích th​ước (270x420)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 150g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	2,3,4,5
	

	3
	THMT1003
	Bộ tranh h​ướng dẫn cách vẽ: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài (lớp 2)
	Gồm 7 tờ, kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	
	x
	2
	

	4
	THMT1004
	Bộ tranh h​ướng dẫn cách vẽ: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài (lớp 3)
	Gồm 7 tờ, kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	
	x
	3
	

	5
	THMT1005
	Bộ tranh của Hoạ sĩ Việt Nam


	Gồm 20 tờ, kích th​ước (270x420)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 150g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	6
	THMT1006
	Bộ tranh h​ướng dẫn cách vẽ: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài, nặn (lớp 4)
	Gồm 7 tờ, kích th​ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	
	x
	4
	

	7
	THMT1007
	Bộ tranh Dân gian Việt Nam
	Gồm 20 tờ, kích th​ước (270x420)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 150g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	8
	THMT1008
	Bộ tranh h​ướng dẫn cách vẽ: Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh đề tài, nặn (lớp 5)
	Gồm 4 tờ, kích th​ước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	
	x
	5
	

	B
	Dụng cụ
	
	
	
	
	

	9
	THMT2009
	Cặp vẽ
	Gồm 02 tấm, kích thước (450x600)mm, vật liệu cứng, bọc vải nhựa không thấm nước, gáy cặp bằng vải có chiều rộng 15mm và 2 kẹp giấy.
	
	x
	5
	

	10
	THMT2010
	Hộp đựng màu
	Chắc chắn có chia ngăn (đựng 12 lọ màu, bộ bút vẽ, dao, keo và bảng pha màu) có quai xách, móc cài.
	
	x
	5
	

	11
	THMT2011
	Bút vẽ bột màu
	Loại bút bẹt, 12 cái (từ số 1 đến số 12)
	
	x
	5
	

	12
	THMT2012
	Màu bột
	12 màu (đen, trắng, xanh cô ban, xanh lam, xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu, đỏ cờ, tím, vàng thư, vàng chanh, vàng đất). Mỗi loại màu đựng trong hộp nhựa PP hình trụ, có nắp, đường kính lọ màu khoảng 60mm, cao khoảng 50mm.
	
	x
	5
	

	13
	THMT2013
	Dao nghiền màu
	Cán gỗ, lư​ỡi nghiền bằng thép đàn hồi không gỉ, kích thước khoảng (80x20)mm.
	
	x
	5
	

	14
	THMT2014
	Keo pha màu bột
	Đựng trong chai nhựa 100ml, có nắp đậy kín.
	
	x
	5
	

	15
	THMT2015
	Bảng pha màu bột
	Nhựa AS màu trắng sứ, kích thư​ớc tối thiểu (340x200x2,5)mm.
	
	x
	5
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